Ngày soạn:16 tháng 9/2019 
Tuần 2-                Tiết 8            BÀI VIẾT SỐ 1 : NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

MÔN Ngữ văn 12( Chương trình chuẩn))

(Thời gian 45 phút – không kể thời gian giao đề )

I. Mục tiêu đề kiểm tra

- Kiểm tra mức độ chuẩn kiến thức, kĩ năng được qui định trong chương trình môn Ngữ văn lớp 12, sau khi học sinh kết thúc tuần 2:  Nội dung  bài viết số 1 : Làm văn  nghị luận về tư tưởng , đạo lí
 -  Mục đích đánh giá năng lực đọc - hiểu và tạo lập văn bản  nghị luận xã hội về tư tưởng , đạo lí;
-  Hình thức kiểm tra tự luận.

- Cụ thể: Ôn lại các kiến thức và kĩ năng cơ bản làm một bài văn nghị luận . Chú ý các thao tác lập luận : giải thích, chứng minh , phân tích, bác bỏ, bình luận..

-  Xem lại những bài làm văn ở lớp 11, nhất là các nghị luận xã hội. Chú ý ưu điểm , nhược điểm để rút kinh nghiệm.

II. Hình thức đề kiểm tra
  Hình thức tự luận

  Cách tổ chức kiểm tra: cho học sinh kiểm tra tự luận trong 45 phút.

III. Thiết lập ma trận

	Mức độ


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	Cộng

	
	
	
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	Làm văn

- Tạo lập văn bản NLXH Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí
	Dạng đề nghị luận tư tưởng đạo lí
	Xác định vấn đề nghị luận
	Hiểu đề , lập dàn ý và các thao tác
	Vận dụng kiến thức kĩ năng về văn nghị luận bàn về một tư tưởng đaoị lí.

Vận dụng các thao tác lập luận trong bài nghị luận xã hội 

Xây dựng được luận điểm , luận cứ và dẫn chứng xác thực
	

	Số câu: 1

Số điểm: 10

Tỉ lệ:  100%
	
	
	
	             1

10 

100%
	Số câu: 1

Số điểm:10

Tỉ lệ: 100%

	Tổng số câu: 1

Tổng số điểm:10

Tỉ lệ  100 %
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm:10

Tỉ lệ 100 %
	Số câu: 1

Số điểm:10 

Tỉ lệ:100 %


IV. BIÊN SOẠN ĐỀ:

Đề  12/3         Viết một đoạn văn (khoảng 300 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: Tình cảm cao thượng không chỉ giúp con người sống thanh thản, mà còn có tác dụng thúc đẩy xã hội và đồng loại tiến bộ.
                                                             -----------------------------------------
Đề 12/9 
Viết một đoạn văn (khoảng 300 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến:
   ‘Tuổi thanh xuân giống như cơn mưa rào. Dù cho từng bị cảm lạnh, bạn vẫn muốn được đắm mình trong nó lần nữa.”

Đáp án ĐỀ 12/3
	Viết một đoạn văn (khoảng 300 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau:

 Tình cảm cao thượng không chỉ giúp con người sống thanh thản, mà còn có tác dụng thúc đẩy xã hội và đồng loại tiến bộ
	10,0

	1. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 300 chữ

Có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề, phát triển đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn kết luận được vấn đề.


	1.0

	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Ý nghĩa của tình cảm cao thượng
	0,5

	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.
	6.5

	Dẫn dắt- nêu luận đề
	0,5

	- Giải thích: 
+ Cao thượng là “ vượt hẳn lên trên những cái tầm thường, nhỏ nhen về phẩm chất và tinh thần”  (Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê (Chủ biên), Nhà xuất bản Đà Nẵng- Trung tâm Từ điển học, 2005) .

+ Cao thượng là lối sống đẹp. Cao thượng rất cần thiết trong ứng xử giữa con người với con người…

=> ý kiến khẳng định ý nghĩa của tình cảm cao thượng với bản thân và tập thể
	1,0

	-Biểu hiện và vai trò ý nghĩa của tình cảm cao thượng( lí lẻ và dẫn chứng)

+ Người có tâm hồn cao thượng là người có đức hi sinh, có đạo đức, có ý chí, lòng quả cảm, sống trung thực,  có tấm lòng vị tha, khoan dung, độ lượng... 
+ Người có tâm hồn cao thượng sẽ không bao giờ cô đơn vì chân lí luôn đứng về phía họ. Họ có thể chịu thiệt thòi, bị hiểu lầm…, nhưng họ luôn có niềm tin vào con người, vào cuộc sống và vào những điều tốt đẹp nhất. 

+ Nhiều người sống có tình cảm cao thượng sẽ tạo nên sức mạnh làm thay đổi bộ mặt xã hội, tất cả đều hướng thiện, hướng về chân lí, lẽ phải, cái tốt, cái đẹp; làm cho cái xấu, cái ác không có chỗ nương thân…
	3.0

	-Thực tế xã hội vẫn còn nhiều người có lối sống ích kỉ, giả dối, lọc lừa, vô ơn, vô đạo đức... lối sống thiếu tính nhân văn ấy cần phê phán( d/c)
	1.0

	-Cần phải học tập và rèn luyện đạo đức, sống có lí tưởng, hoài bão, ước mơ. Đấu tranh chống lại kiểu sống hẹp hòi, đố kị, nhỏ nhen, ích kỉ.


	1.0

	d. Sáng tạo: có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	1.0

	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	1.0



	ĐỀ 12/9: Viết một đoạn văn (khoảng 300 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau:

   ‘Tuổi thanh xuân giống như cơn mưa rào. Dù cho từng bị cảm lạnh, bạn vẫn muốn được đắm mình trong nó lần nữa.”


	10.0

	1. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận 300 chữ

Có đủ các phần mở đoạn, phát triển đoạn, kết đoạn. Mở đoạn nêu được vấn đề, phát triển đoạn triển khai được vấn đề, kết đoạn kết luận được vấn đề.


	1.0

	2. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Khát vọng được sống với tuổi thanh xuân dù có bị thất bại
	0,5

	3. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.
	6,5

	- Dẫn dắt, nêu luận đề

- Giải thích: 
+ thanh xuân được so sánh với  cơn mưa rào nghĩa là tuổi trẻ qua thật nhanh

+ dù cho từng… nữa là khg được thỏa mãn: đau ốm, thất bại trong nhiều chuyện nhưng vẫn muốn trở lại

=> ý nghĩa: Khát vọng được sống với tuổi thanh xuân dù có bị thất bại

	0,5

1.0

	-bàn luận:+ tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất: có sức khỏe, niềm tin, nhiệt huyết là nòng cốt chính của xã hội nhưng còn bồng bột, thiếu kinh nghiệm, tuổi trẻ ngắn ngủi,….

+ ý nghĩa: sống không hoài phí, hối tiếc, cuộc sống phong phú đủ các gam màu cho bản thân, những người xung quanh và cuộc đời(Dẫn chứng: Huyền Chíp xách ba lô lên và đi, nhóm Sunbox đã đem niềm vui đến cho mọi người bằng những việc tử tế đơn giản mà ý nghĩa, Nguyễn Bá Hải với đôi mắt thần cho người mù, cánh tay robot cho người khuyết tật của các em học sinh mới lớp 8…)

-  Phê phán: vẫn còn một số học sinh sinh viên ham chơi, chưa có mục đích sống tốt đẹp, sống ích kỉ,…( dẫn chứng)
	3.5
1.0

	-Bài học nhận thức: Tuổi trẻ nhiều vụng dại là những điều đáng nhớ nhất với mỗi con người. Nhưng một lần thất bại là một lần lớn lên. Quan trọng hơn những mất mát là cách tuổi trẻ dũng cảm trải qua khó khăn, thể hiện niềm tin và sự quyết đoán trong công việc.

- Bài học hành động: Học tập là mục tiêu chính, sống cháy hết mình với những khát khao, lý tưởng cao đẹp, đam mê, ước mơ… cháy bỏng, biết hòa vào cuộc sống sống vì người khác (yêu thương quan tâm, chia sẻ…), biết trải nghiệm, thích thú một điều gì đó tốt đẹp như âm nhạc, thể thao….mở rộng giao lưu, rèn kĩ năng sống...trong thời kì 4.0 chắc chắc tuổi trẻ phải nắm bắt công nghệ để không lạc hậu, nhưng biến mình thành nô lệ cho nó.


	0,5
0,5

	d. Sáng tạo: có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	1.0

	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	1.0


